
STT MSSV NĂM SINH LỚP KHOA

1 DH11903960 Phan Thanh Luân 31/7/2001 D19_CDT01 Cơ khí

2 DH11904000 Nguyễn Hoàng Minh 13/10/2001 D19_CDT01 Cơ khí

3 DH31904982 Trần Gia Huy 28/11/2003 D19_DDT01 Điện - Điện tử

4 DH71902933 Nguyễn Ngọc Giang Thanh 24/4/2001 D19_KD01 Quản trị kinh doanh

5 DH71904120 Hồ Ngọc Nhân 23/12/2001 D19_KD02 Quản trị kinh doanh

6 DH71901500 Bạch Thành Đạt 8/1/2001 D19_TC01 Quản trị kinh doanh

7 DH71901482 Dương Thị Thúy Hằng 1/5/2001 D19_TC01 Quản trị kinh doanh

8 DH71905232 Trần Thị ái Duyên 11/11/1999 D19_TC02 Quản trị kinh doanh

9 DH51900969 Hà Hiếu Huy 4/6/2001 D19_TH03 Công nghệ thông tin

10 DH51903922 Nguyễn Thành Long 25/8/2001 D19_TH04 Công nghệ thông tin

11 DH32006367 Lê Trung Hiếu 22/1/2002 D20_DDT02 Điện - Điện tử

12 DH32007242 Đặng Mạnh Tường 28/11/2002 D20_DDT02 Điện - Điện tử

13 DH72003656 Phạm Thị Kim Ngân 29/9/2002 D20_MAR02 Quản trị kinh doanh

14 DH72001604 Trần Trung Nghĩa 3/5/2002 D20_MAR02 Quản trị kinh doanh

15 DH72005237 Phan Duy Đô 5/8/2002 D20_MAR03 Quản trị kinh doanh

16 DH72003579 Biện Thanh Anh Khoa 22/6/2001 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

17 DH72003571 Nguyễn Thị Hồng Loan 17/5/2002 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

18 DH72003914 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 19/6/2002 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

19 DH72003549 Nguyễn Phúc Nghĩa 1/1/2002 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

20 DH72001417 Trần Ngọc Thái Tài 2/10/2002 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

21 DH72001449 Tô Trường Thanh 14/12/2002 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

22 DH72003887 Đào Huỳnh Hoàng Tiến 14/1/2002 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

23 DH72003601 Lê Thị Ngọc Tuyền 8/8/2002 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

24 DH72005628 Nguyễn Thị Thanh Vân 7/8/2001 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

25 DH72003256 Phạm Thanh Vũ 24/2/1996 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

26 DH72003572 Trần Hoàng Hồng Vy 8/3/2002 D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

27 DH72007317 Thái Duy Phú 17/3/2002 D20_MAR05 Quản trị kinh doanh

28 DH72001741 Nguyễn Huỳnh Thanh Phong 9/11/2002 D20_TC01 Quản trị kinh doanh

29 DH72005588 Trần Thị Kiều Trâm 10/12/2002 D20_TC02 Quản trị kinh doanh

30 DH72004735 Bùi Tấn Đạt 2/8/2002 D20_TC03 Quản trị kinh doanh

31 DH72003581 Võ Ngọc Hân 8/9/2002 D20_TC03 Quản trị kinh doanh

32 DH72005271 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 31/8/2002 D20_TC03 Quản trị kinh doanh

33 DH72004734 Nguyễn Trọng Long 18/9/2002 D20_TC03 Quản trị kinh doanh

34 DH72006870 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24/8/2002 D20_TC03 Quản trị kinh doanh

35 DH72005421 Lê Ngọc Tuyết Nhi 22/2/2002 D20_TC03 Quản trị kinh doanh

36 DH72000422 Võ Thanh Sơn 17/2/2002 D20_TC03 Quản trị kinh doanh

37 DH72004908 Nguyễn Thị Tuyết Sương 15/7/2002 D20_TC03 Quản trị kinh doanh

38 DH72006600 Bùi Phi Thiện Tuân 31/1/2002 D20_TC03 Quản trị kinh doanh
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39 DH72005630 Phạm Nguyễn Ngọc Vân 28/1/2002 D20_TC03 Quản trị kinh doanh

40 DH52002015 Lương Gia Huy 17/1/1997 D20_TH01 Công nghệ thông tin

41 DH52001504 Đỗ Minh Nhật 3/4/2002 D20_TH01 Công nghệ thông tin

42 DH52001633 Nguyễn Ngọc Hồng Ân 25/12/2002 D20_TH05 Công nghệ thông tin

43 DH52003830 Lê Thành Nhân 29/8/2003 D20_TH05 Công nghệ thông tin

44 DH52004277 Phạm Tuấn Kiệt 2/2/2002 D20_TH06 Công nghệ thông tin

45 DH52005891 Phạm Nguyễn Hoàng Khang 7/8/2002 D20_TH07 Công nghệ thông tin

46 DH52005758 Nguyễn Vũ Ân Điển 15/12/1999 D20_TH11 Công nghệ thông tin

47 DH52007011 Thạch Ngọc Gia Huy 2/3/2002 D20_TH11 Công nghệ thông tin

48 DH52007056 Trần A Huy 24/7/2002 D20_TH11 Công nghệ thông tin

49 DH52006605 Phan Phúc Tân 16/5/2002 D20_TH11 Công nghệ thông tin

50 DH52006741 Lại Văn Toàn 29/3/2002 D20_TH11 Công nghệ thông tin

51 DH92004421 Trầm Thị Lan Anh 27/5/2002 D20_TK4NT Design

52 DH92004360 Nguyễn Lê Hoàng Ánh 13/12/2002 D20_TK4NT Design

53 DH92002213 Đặng Quốc Danh 9/5/2002 D20_TK4NT Design

54 DH92006580 Võ Thị Đông Giang 9/5/2002 D20_TK4NT Design

55 DH92001058 Phạm Thị Kim Hằng 27/4/2002 D20_TK4NT Design

56 DH92002228 Phạm Thị Mỷ Huyền 15/1/2001 D20_TK4NT Design

57 DH92002014 Lê Anh Minh 25/8/1997 D20_TK4NT Design

58 DH92001276 Huỳnh Cẩm Thu 4/6/2002 D20_TK4NT Design

59 DH92004233 Lê Hoàng Anh Thư 9/12/2002 D20_TK4NT Design

60 DH62004147 Nguyễn Ngọc Ngân 2/2/2002 D20_TP02 Công nghệ thực phẩm

61 DH62004812 Hà Bạch Kim Tiên 12/4/2002 D20_TP02 Công nghệ thực phẩm

62 DH62004919 Nguyễn Ngọc Tường Vi 12/8/2002 D20_TP02 Công nghệ thực phẩm

63 DH62006514 Trần Thanh Vy 26/12/2002 D20_TP02 Công nghệ thực phẩm

64 DH72100728 Nguyễn Ngọc Lâm 5/12/2003 D21_QT01 Quản trị kinh doanh

65 DH72004756 Võ Thị Thu Nghiêm Nghiêm 5/2/2002 D21_QT01 Quản trị kinh doanh

66 DH72106636 Nguyễn Hữu Toản 25/5/2003 D21_QT03 Quản trị kinh doanh

67 DH72104735 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/3/2003 D21_QT04 Quản trị kinh doanh

68 DH72108232 Triệu Thị Trang 29/8/2003 D21_QT04 Quản trị kinh doanh

69 DH72110909 Nguyễn Trần Minh Hiếu 27/5/2003 D21_QT05 Quản trị kinh doanh

70 DH72113783 Nguyễn Thị Ngọc Linh 23/11/2003 D21_QT05 Quản trị kinh doanh

71 DH72109946 Nguyễn Ngọc Hồng Loan 18/10/2003 D21_QT05 Quản trị kinh doanh

72 DH72110143 Nguyễn Trọng Phúc 20/8/2002 D21_QT06 Quản trị kinh doanh

73 DH72109886 Võ Hoài Kim Khánh 4/10/2003 D21_QT07 Quản trị kinh doanh

74 DH72110122 Lê Trần Han Ny 9/9/2003 D21_QT07 Quản trị kinh doanh

75 DH72109951 Mai Thiên Lộc 3/2/2003 D21_QT08 Quản trị kinh doanh

76 DH72110026 Nguyễn Thị Phương Ngân 14/8/2003 D21_QT08 Quản trị kinh doanh

77 DH72108257 Lê Huỳnh Anh 13/12/2002 D21_QT09 Quản trị kinh doanh

78 DH72110320 Tạ Vũ Anh Thư 6/2/2003 D21_QT09 Quản trị kinh doanh

79 DH72114101 Nguyễn Thị Minh Huyền 9/7/2003 D21_QT10 Quản trị kinh doanh

80 DH72110021 Nguyễn Kim Ngân 26/4/2003 D21_QT10 Quản trị kinh doanh

81 DH52104319 Lê Văn Điều 7/1/2003 D21_TH01 Công nghệ thông tin

82 DH52100644 Lê Hoàng Minh 21/9/2003 D21_TH01 Công nghệ thông tin
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83 DH52106813 Đỗ Ngọc Đình 30/1/2003 D21_TH02 Công nghệ thông tin

84 DH52100480 Trần Ngọc Thạch 4/4/2003 D21_TH02 Công nghệ thông tin

85 DH52103289 Nguyễn Quốc Hoàng 7/11/2002 D21_TH03 Công nghệ thông tin

86 DH52107715 Trần Văn Hoàng 27/12/2003 D21_TH03 Công nghệ thông tin

87 DH52102880 Huỳnh Quốc Lợi 10/8/2003 D21_TH03 Công nghệ thông tin

88 DH52104560 Lê Anh Quân 4/10/2002 D21_TH03 Công nghệ thông tin

89 DH52104857 Lê Thị Đa Lin 19/7/2003 D21_TH04 Công nghệ thông tin

90 DH52104533 Võ Trí Nhân 16/2/2002 D21_TH04 Công nghệ thông tin

91 DH52106268 Trịnh Thanh Trúc 24/5/2003 D21_TH04 Công nghệ thông tin

92 DH52102001 Phạm Anh Tuấn 11/4/2003 D21_TH04 Công nghệ thông tin

93 DH52104782 Phan Thành Văn 4/4/2003 D21_TH04 Công nghệ thông tin

94 DH52108592 Huỳnh Khánh Linh 16/12/2003 D21_TH05 Công nghệ thông tin

95 DH52107965 Trương Thị Khánh Ly 31/10/2003 D21_TH05 Công nghệ thông tin

96 DH52108691 Hoàng Đoàn Nam 12/10/2002 D21_TH05 Công nghệ thông tin

97 DH52108081 Trần Như Tân 6/3/2002 D21_TH05 Công nghệ thông tin

98 DH52111885 Nguyễn Đức Tiến 29/8/2003 D21_TH05 Công nghệ thông tin

99 DH52105057 Lê Thị Mỹ Trinh 2/3/2003 D21_TH05 Công nghệ thông tin

100 DH52110816 Đặng Nguyễn Minh Đức 16/9/2003 D21_TH06 Công nghệ thông tin

101 DH52110818 Lê Huỳnh Đức 14/8/2003 D21_TH06 Công nghệ thông tin

102 DH52108169 Lê Văn Sỹ 30/3/2003 D21_TH06 Công nghệ thông tin

103 DH52110665 Đặng Trọng Danh 21/12/2003 D21_TH07 Công nghệ thông tin

104 DH52102050 Nguyễn Quốc Hào 16/1/2003 D21_TH07 Công nghệ thông tin

105 DH52106328 Lê Trung Hiếu 30/8/2003 D21_TH07 Công nghệ thông tin

106 DH52110793 Trịnh Phát Đạt 29/12/2003 D21_TH08 Công nghệ thông tin

107 DH52110827 Nguyễn Trần Minh Đức 7/12/2003 D21_TH08 Công nghệ thông tin

108 DH52111563 Nguyễn Trọng Phụng 2/1/2003 D21_TH10 Công nghệ thông tin

109 DH52111570 Trần Hữu Phước 22/9/2003 D21_TH10 Công nghệ thông tin

110 DH52111603 Nguyễn Hoàng Anh Quân 20/10/2003 D21_TH10 Công nghệ thông tin

111 DH52111699 Thái Nguyễn Thành Tài 15/10/2003 D21_TH10 Công nghệ thông tin

112 DH52111716 Phan Nhựt Tân 1/8/2003 D21_TH10 Công nghệ thông tin

113 DH52111737 Cao Tấn Thành 17/4/2003 D21_TH10 Công nghệ thông tin

114 DH52112851 Bùi Minh Nghĩa 29/8/2003 D21_TH11 Công nghệ thông tin

115 DH52113663 Nguyễn Cao Thái Bảo 27/3/2003 D21_TH12 Công nghệ thông tin

116 DH52111617 Dương Văn Quốc 21/5/2003 D21_TH12 Công nghệ thông tin

117 DH52111624 Nguyễn Trọng Từ Quy 1/3/2003 D21_TH12 Công nghệ thông tin

118 DH52112118 Trần Hoàng Vương 30/5/2003 D21_TH13 Công nghệ thông tin

119 DH52110574 Vũ Đức Anh 2/9/2003 D21_TH14 Công nghệ thông tin

120 DH52110746 Trần Văn Đan 9/5/2003 D21_TH14 Công nghệ thông tin

121 DH52110860 Thái Doãn Minh Hải 27/2/2002 D21_TH14 Công nghệ thông tin

122 DH52111027 Nguyễn Quốc Huy 6/4/2003 D21_TH14 Công nghệ thông tin

123 DH52111394 Nguyễn Văn Nhạc 20/6/2003 D21_TH14 Công nghệ thông tin

124 DH52111622 Lý Hoàng Quy 9/11/2003 D21_TH14 Công nghệ thông tin

125 DH52112079 Nguyễn Đình Vinh 9/1/2003 D21_TH14 Công nghệ thông tin

126 DH92109284 Nguyễn Phụng Anh 6/6/2003 D21_TK3DH1 Design

3



STT MSSV NĂM SINH LỚP KHOAHỌ TÊN

127 DH92107821 Võ Văn Tuấn Anh 26/12/2003 D21_TK3DH1 Design

128 DH92109298 Võ Nguyễn Hải Bình 4/10/2003 D21_TK3DH1 Design

129 DH92105543 Nguyễn Minh Chí 22/3/2003 D21_TK3DH1 Design

130 DH92106012 Hoàng Văn Cường 20/1/2003 D21_TK3DH1 Design

131 DH92112745 Nguyễn Công Huân 13/4/2003 D21_TK3DH1 Design

132 DH92102624 Trương Minh Huy 17/7/2003 D21_TK3DH1 Design

133 DH92113350 Nguyễn Anh Khôi 17/2/2002 D21_TK3DH2 Design

134 DH92109391 Phạm Thị Kim Liên 14/6/2003 D21_TK3DH2 Design

135 DH92114165 Tạ Nguyễn Ngọc Ngân 1/8/2003 D21_TK3DH2 Design

136 DH92109460 Trần Thành Phước 22/9/2003 D21_TK3DH2 Design

137 DH62112552 Tiêu Quang Nghĩa 27/12/2003 D21_TP01 Công nghệ thực phẩm

138 DH42112437 Huỳnh Gia Bảo 23/6/2003 D21_VT01 Điện - Điện tử

139 DH42112446 Nguyễn Thành Đạt 5/6/2003 D21_VT01 Điện - Điện tử

140 DH42114451 Trần Công Khải 8/6/2003 D21_VT01 Điện - Điện tử

141 DH42111714 Âu Nhật Tân 10/5/2003 D21_VT01 Điện - Điện tử

142 DH82100873 Lê Đình Nghiêm 26/6/2003 D21_XD01 Kỹ thuật công trình

143 DH82112667 Trần Hồ Kim Ngân 25/10/2003 D21_XD02 Kỹ thuật công trình

144 DH82112698 Nguyễn Minh Trí 9/9/2003 D21_XD02 Kỹ thuật công trình
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